
Phụ lục: 01 
DANH MỤC VĂN BẢN

THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-GDNN-GDTX ngày      tháng 9 năm 2025 

của Sở Giáo dục và Đào tạo)
 

I. Nghị định của Chính phủ:
1. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
2. Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.
3. Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục nghề nghiệp.

4. Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

II. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1. Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất 
lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045.

3. Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045.

III. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
1. Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.
2. Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp.

3. Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào 
tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 
ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia 
về việc làm.
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4. Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/05/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban 
hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp.

5. Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/08/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 
định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc 
thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

6. Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ 
trong giáo dục nghề nghiệp.

7. Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp.

8. Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung 
cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

9. Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc công nhận đối với văn bằng, 
chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp.

10. Thông tư số 37/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình 
độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

11. Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí xác định chương trình chất 
lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

12. Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với 
lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

13. Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung 
cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

14. Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 
42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, 
Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo 
thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế 
độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-
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BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với 
nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 
13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, 
cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 
31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, 
trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

15. Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban 
hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực Giáo dục nghề 
nghiệp.

16. Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp.

17. Thông tư số 20/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

18. Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục 
nghề nghiệp.

19. Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, 
cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

20. Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp 
IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

21. Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ 
tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

22. Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp.

23. Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

24. Thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí và quy trình đánh giá, công 
nhận trường cao đẳng chất lượng cao.
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25. Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung 
cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc 
tín chỉ.

26. Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương 
trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

27. Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề 
nghiệp.

28. Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo 
giáo dục nghề nghiệp.

29. Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

30. Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

31. Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
giáo dục nghề nghiệp.

32. Thông tư số 12/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

33. Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy trình xây dựng, thẩm định và 
ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và 
sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (hiệu lực từ 05/4/2024).

34. Thông tư số 05/2024/TT-BLĐTBXH ngày 10/05/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của 
nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (hiệu lực từ 25/6/2024).
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IV. Văn bản hợp nhất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
1. Văn bản hợp nhất số 1307/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/04/2019 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

2. Văn bản hợp nhất số 1308/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/04/2019 của Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội: Thông tư quy định về Điều lệ trường cao 
đẳng.

3. Văn bản hợp nhất số 1310/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/04/2019 của Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội: Thông tư quy định về Điều lệ trường trung 
cấp.

4. Văn bản hợp nhất số 2090/VBHN-BLĐTBXH ngày 29/05/2019 của Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội: Thông tư quy định về Điều lệ trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp.

5. Văn bản hợp nhất số 2021/VBHN-BLĐTBXH ngày 16/06/2022 của Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội: Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

6. Văn bản hợp nhất số 2022/VBHN-BLĐTBXH ngày 16/06/2022 của Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội: Nghị định quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

7. Văn bản hợp nhất số 5160/VBHN-BLĐTBXH ngày 02/12/2019 của Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội: Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp.

8. Văn bản hợp nhất số 5161/VBHN-BLĐTBXH ngày 02/12/2019 của Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội: Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ 
của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

9. Văn bản hợp nhất số 2513/VBHN-BLĐTBXH ngày 03/08/2021 của Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội: Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, 
cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao 
đẳng.
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Phụ lục: 02

DANH MỤC VĂN BẢN
THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

((Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-GDNN-GDTX ngày      tháng 9 năm 2025 
của Sở Giáo dục và Đào tạo))

I. Nghị định của Chính phủ
1. Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập 

giáo dục, xoá mù chữ.
2. Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định 

về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
3. Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng
1. Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 
tập.

2. Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây 
dựng xã hội học tập.

3. Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ 
cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng 
học sinh trong giáo dục phổ thông.

III. Chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1. Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về 

đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
2. Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ 
Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến 
học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

3. Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 
mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-
2030.

4. Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.
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5. Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 
đến năm 2025.

6. Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học 
tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

7. Quyết định số 1716/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập 
cộng đồng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.

8. Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 06/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về 
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về 
công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy 
mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

9. Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ 
điều chỉnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

IV. Thông tư của Bộ GDĐT, Bộ Tài chính
1. Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung 
tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

2. Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt 
động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, ban hành kèm theo 
Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập 
cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

3. Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống 
và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

4. Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

5. Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục 
thường xuyên.

6. Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
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7. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam.

8. Thông tư số 28/2018/TT-BGDĐT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình tiếng Việt cho người nước ngoài.

9. Thông tư số 34/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình tiếng Nhật thực hành theo khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

10. Thông tư số 28/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh 
thực hành.

11. Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình xoá mù chữ.

12. Thông tư số 36/2021/TT-BGDĐT ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học 
cơ sở.

13. Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học 
phổ thông.

14. Thông tư số 18/2024/TT-BGDĐT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người 
học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

15. Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học 
Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

16. Thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương 
trình xoá mù chữ.

17. Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” 
cấp huyện, tỉnh.

18. Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, 
tỉnh.

19. Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ 
tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.
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20. Thông tư số 11/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với giáo dục 
nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

21. Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng 
đồng.

22. Thông tư số 17/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 
2021-2030”.

23. Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 về việc hướng dẫn quản 
lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

V. Các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT 
1. Về tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên
1.1. Công văn số 1877/BGDĐT-GDTX ngày 11/4/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.
1.2. Công văn số 2264/BGDĐT-GDTX ngày 06/5/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động 
hiệu quả và phát triển bền vững.

1.3. Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm GDTX.

1.4. Công văn số 2672/BGDĐT-GDTX ngày 20/6/2019 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tại các trung 
tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX.

1.5. Công văn số 219/BGDĐT-GDTX ngày 21/01/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc rà soát, chấn chỉnh, tăng cường quản lý các trung tâm học tập 
cộng đồng hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

1.6. Công văn số 892/BGDĐT-GDTX ngày 03/3/2025 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý các trung tâm giáo dục nghề nghiệp 
– giáo dục thường xuyên.

1.7. Công văn số 1532/BGDĐT-GDNNGDTX ngày 04/4/2025 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc triển khai Quyết định số 1716/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ.

2. Về chương trình giáo dục thường xuyên
2.1. Công văn số 2857/BGDĐT- GDTX ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp 
trung học phổ thông kết hợp với dạy nghề tại các cơ sở giáo dục thường xuyên.
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2.2. Công văn số 2570/BGDĐT- GDTX ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ 
thông trong các trường trung cấp, cao đẳng.

2.3. Công văn số 627/BGDĐT-GDTX ngày 28/02/2022 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp 
trung học cơ sở.

2.4. Công văn số 4028/BGDĐT-GDTX 23/08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học 
phổ thông năm học 2022-2023.

2.5. Công văn số 6027/BGDĐT-GDTX ngày 15/11/2022 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc hướng dẫn về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và chuyển 
đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập trong Chương trình giáo dục thường 
xuyên cấp trung học phổ thông.

2.6. Công văn số 4840/BGDĐT- GDTX ngày 07/9/2023 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng bộ tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương 
trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

2.7. Công văn số 4878/BGDĐT-GDTX ngày 29/8/2024 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc sử dụng bộ tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 11 thực hiện Chương 
trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

2.8. Công văn số 640/BGDĐT-GDTX ngày 01/3/2022 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình xoá mù chữ.

2.9. Công văn số 651/BGDĐT-GDTX ngày 20/02/2024 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu thực hiện Chương trình xoá mù 
chữ giai đoạn 1.

2.10. Công văn số 6896/BGDĐT-GDTX ngày 25/10/2024 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu thực hiện Chương trình xoá mù 
chữ giai đoạn 2.

3. Về quản lý chất lượng giáo dục thường xuyên
3.1. Công văn số 4934/BGDĐT-GDTX ngày 30/10/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng học xoá mù chữ, củng cố kết quả biết chữ, 
hạn chế tái mù chữ.

3.2. Công văn số 4024/BGDĐT-GDTX ngày 15/9/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao tỷ lệ và chất lượng 
xoá mù chữ.

4. Về xây dựng xã hội học tập
4.1. Công văn số 3320/BGDĐT-GDTX ngày 06/8/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.
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4.2. Công văn số 2866/BGDĐT-GDTX ngày 05/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT về việc thành lập tổ chức khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng 
sư phạm.

4.3. Công văn số 4301/BGDĐT-GDTX ngày 20/9/2019 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở.

4.4. Công văn số 5244/BGDĐT-GDTX ngày 11-10-2022 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc khai thác và sử dụng tài liệu “Hướng dẫn xây dựng xã hội học 
tập”.

5. Các văn bản khác
5.1. Công văn số 463/BGDĐT-GDTX ngày 28/01/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

5.2. Công văn số 6841/BGDĐT-GDTX ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường 
phổ thông, mầm non.

5.3. Công văn số 115/BGDĐT-GDTrH ngày 10/01/2025 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về triển khai thí điểm học bạ số cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ 
thông và giáo dục thường xuyên.

5.4. Công văn số 3456/BGDĐT-GDPT ngày 26/6/2025 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về hướng dẫn triển khai thực hiện Khung năng lực số cho học sinh phổ 
thông và học viên giáo dục thường xuyên.

5.5. Công văn số 4567/BGDĐT-GDPT ngày 05/8/2025 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ 
thông năm học 2025-2026.
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